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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) 

I. Đọc thành tiếng: (3 điểm) GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng. 

II. Đọc hiểu: (7 điểm)  
 

THANH KIẾM VÀ HOA HỒNG 

 Một lần thanh kiếm và hoa hồng cãi nhau, thanh kiếm cao giọng bảo: 

- Tôi khoẻ hơn bạn, chắc chắn sẽ giúp ích được cho con người nhiều hơn rồi! Còn 

bạn yếu ớt và mảnh dẻ thế kia thì làm sao mà chống chọi với thiên tai, giặc giã được. 

 Hoa hồng ngạc nhiên: 

- Tôi không hiểu vì sao mà anh lại chê tôi như vậy? Hay là anh ganh tị vì anh 

không thể có được hương thơm và vẻ đẹp lộng lẫy của tôi? 

- Bạn nhầm to. Bạn đẹp thật nhưng vẻ đẹp của bạn chẳng để làm gì. Thanh kiếm 

lắc đầu, mỉa mai. 

Bỗng lúc đó có một nhà thông thái đi tới, chúng bèn nhờ ông phân xử. 

Nhà thông thái ôn tồn giải thích: 

- Con người cần cả kiếm và hoa hồng, các cháu ạ. Kiếm giúp con người chống lại 

kẻ thù và tránh được các hiểm họa. Còn hoa hồng đem lại hương thơm, sự ngọt ngào, 

niềm vui sướng cho cuộc sống và trái tim của họ... 

Thanh kiếm và hoa hồng hiểu ra, chúng rối rít cảm ơn nhà thông thái. Cả hai bắt 

tay nhau thân thiện và không bao giờ cãi nhau nữa. 

                                                                                      (Theo truyện cổ tích Ả Rập) 
 

Đọc bài văn, khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo 

yêu cầu:  

Câu 1: (0,5 điểm)  Thanh kiếm nói gì về bản thân?                  

a. Tôi khoẻ hơn hoa hồng nên chắc chắn sẽ giúp ích được cho con người nhiều hơn  

b. Tôi vừa khỏe, vừa có vẻ đẹp lộng lẫy 

c. Tôi khó có thể chống chọi với thiên tai, giặc giã được 

Câu 2: (0,5 điểm)  Thanh kiếm nhận xét như thế nào về hoa hồng?                        

a. Giúp ích cho con người                               

b. Có vẻ đẹp lộng lẫy và giúp con người chống chọi với thiên tai, giặc giã 
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c. Yếu ớt và mảnh dẻ  

Câu 3: (0,5 điểm)  Hoa hồng nói gì về thanh kiếm?                       

a. Khoẻ, chống chọi được với thiên tai, giặc giã 

b. Ganh tị vì không thể có được hương thơm và vẻ đẹp lộng lẫy như hoa hồng 

c. Giúp con người giữ gìn cuộc sống bình yên 

Câu 4: (0,5 điểm) Nhà thông thái đã giải thích điều gì cho thanh kiếm và hoa hồng?                     

a. Công dụng của thanh kiếm đối với cuộc sống của con người. 

        b. Vẻ đẹp và sự cần thiết của hoa hồng đối với con người. 

        c. Vai trò, ích lợi và sự cần thiết của thanh kiếm và hoa hồng đối với cuộc sống của 

con người. 

Câu 5: (0,5 điểm)  Thanh kiếm và hoa hồng đã làm gì sau lời giải thích của nhà 

thông thái?                        

a. Thanh kiếm lập tức giúp con người chiến đấu chống lại kẻ thù. 

b. Chúng rối rít cảm ơn nhà thông thái và bắt tay nhau thân thiện. 

c. Thanh kiếm và hoa hồng tiếp tục tranh luận.  

Câu 6: (1 điểm) Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Câu 7: (1 điểm) Trong câu văn: “Cả hai bắt tay nhau thân thiện và không bao giờ cãi 

nhau nữa.” 

a. Có 1 động từ, đó là:………………………………………………………………….….... 

b. Có 2 động từ, đó là: …………………………………………………………………….... 

c. Có 3 động từ, đó là: …………………………………………………………………….... 

Câu 8: (1 điểm) Dấu gạch ngang bài văn có tác dụng gì? Hãy điền dấu x vào ô trống 

trước ý trả lời đúng: 

 a. Trích dẫn lời nói của nhân vật.  

 b. Đánh dấu phần chú thích trong câu văn.                         

 c. Đánh dấu lời đối thoại trực tiếp của nhân vật.                

Câu 9: (1,5 điểm)  

a. Đặt câu có chứa danh từ riêng chỉ tên địa danh. 

......................................................................................................................................... 

b. Đặt câu có chứa động từ chỉ trạng thái. 

......................................................................................................................................... 



 

                              GVCN 
(Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 

Học sinh chọn 1 trong 2 đề sau: 

Đề bài 1: Em hãy viết một bài văn thuật lại hoạt động trải nghiệm ở trường hoặc  

địa phương em mà em có dịp tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt  

động đó. 

Đề bài 2: Em hãy kể lại một câu chuyện đã nghe, đã đọc. 

(Yêu cầu HS viết bài văn vào giấy kiểm tra) 
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